DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Trung ương ban hành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin
(đến ngày 10/12/2020)
	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Ghi chú


	1. 
	Nghị định
	91/2020/NĐ-CP Ngày Ngày 14/8/2020
	Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
	01/10/2020
	

	2. 
	Thông tư
	17/2020/TT-BTTTT
Ngày 20/8/2020
	 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2"
	01/07/2021
	

	3. 
	Thông tư
	20/2020/TT-BTTTT Ngày 03/9/2020
	Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên phương tiện cứu sinh" 
	01/07/2021
	

	4. 
	Thông tư
	21/2020/TT-BTTTT
Ngày 07/9/2020
	Quy định về cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 
	26/10/2020
	

	5. 
	Thông tư
	25/2020/TT-BTTTT Ngày 15/9/2020
	Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ di động hàng hải" 
	01/07/2021
	

	6. 
	Thông tư
	82/2020/TT-BTC 
Ngày 22/9/2020
	Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông 
	06/11/2020
	

	7. 
	Thông tư
	26/2020/TT-BTTTT
Ngày 23/9/2020
	Quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông 
	01/01/2021
	

	8. 
	Thông tư
	27/2020/TT-BTTTT Ngày 30/09/2020
	 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu truyền hình cáp tương tự tại điểm kết nối thuê bao" 
	01/4/2021
	

	9. 
	Thông tư
	28/2020/TT-BTTTT
Ngày 01/10/2020
	 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp số ứng dụng công nghệ DVB-T2" 
	01/4/2021
	

	10. 
	Nghị định
	119/2020/NĐ-CP

Ngày 07/10/2020
	Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
	01/12/2020
	

	11. 
	Thông tư
	09/2020/TT-NHNN Ngày 21/10/2020
	Quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng 
	01/01/2021
	

	12. 
	Thông tư
	31/2020/TT-BTTTT Ngày 30/10/2020
	Ban hành Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia 
	25/12/2020
	

	13. 
	Thông tư
	10/2020/TT-NHNN

Ngày 02/11/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 của Thông đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước
	01/01/2021
	

	14. 
	Thông tư
	32/2020/TT-BTTTT
Ngày 04/11/2020
	Quy định về Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng 
	15/12/2020
	

	15. 
	Thông tư
	33/2020/TT-BTTTT Ngày 04/11/2020
	Sửa đổi, bỏ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông 
	15/12/2020
	

	16. 
	Thông tư
	34/2020/TT-BTTTT Ngày 06/11/2020
	Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn băng tần 1 GHz đến 40 GHz" 
	01/7/2021
	

	17. 
	Thông tư
	35/2020/TT-BTTTT

Ngày 06/11/2020
	 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tần 2,4 GHz" 
	01/7/2021
	

	18. 
	Thông tư
	37/2020/TT-BTTTT Ngày 13/11/2020
	Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz 
	01/01/2021
	

	19. 
	Thông tư
	38/2020/TT-BTTTT
Ngày 16/11/2020
	Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz" 
	01/7/2021
	

	20. 
	Thông tư
	40/2020/TT-BTTTT Ngày 30/11/2020
	Quy định về tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm 
	15/02/2021
	


Tổng cộng: 20 văn bản









Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 20
      Người thực hiện                                                 

Trưởng phòng                                   


Lãnh đạo duyệt

             Lê Thị Huế                      


Nguyễn Thị Thủy Phương                                         
     Đào Chuẩn
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